
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục tỉnh Hà Tĩnh 

được tặng Bằng khen năm học 2022 - 2023  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BGDĐT ngày       tháng 10 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

        I. Tập thể  

TT Tên tập thể 

1.  Phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo 

2.  Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo 

3.  Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo 

4.  Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

5.  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh 

6.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ 

7.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Can Lộc 

8.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Anh 

9.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê 

10.  Trường Trung học phổ thông Kỳ Anh 

11.  Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập 

12.  Trường Trung học phổ thông Cẩm Bình 

13.  Trường Trung học phổ thông Hồng Lĩnh 

14.  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc 

15.  Trường Mầm non Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên 

16.  Trường Mầm non Mỹ Lộc, huyện Can Lộc 

17.  Trường Mầm non Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh 

18.  Trường Mầm non Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn 

19.  Trường Mầm non Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang 

20.  Trường Tiểu học Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên 

21.  Trường Tiểu học Hồng Lộc, huyện Lộc Hà 

22.  Trường Tiểu học Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân 

23.  Trường Tiểu học Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh 

24.  Trường Tiểu học Thạch Liên, huyện Thạch Hà 
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25.  Trường Tiểu học Kỳ Khang 2, huyện Kỳ Anh 

26.  Trường Tiểu học Sơn Giang, huyện Hương Sơn 

27.  Trường Tiểu học Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ 

28.  Trường Tiểu học Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh 

29.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Đình Giót, huyện Cẩm Xuyên 

30.  Trường Trung học cơ sở Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 

31.  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khắc Viện, huyện Hương Sơn 

32.  Trường Trung học cơ sở Bồng Lĩnh, huyện Vũ Quang 

33.  Trường Trung học cơ sở Hòa Hải, huyện Hương Khê 

34.  Trường Trung học cơ sở Phan Huy Chú, huyện Thạch Hà 

35.  Trường Trung học cơ sở Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên 

      II. Cá nhân 

TT 
Giới 

tính 
Họ và tên              Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

2.  Ông Nguyễn Quốc Anh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

3.  Ông Cao Ngọc Châu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

4.  Ông Nguyễn Ngọc Lê Nam 
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

5.  Ông Đậu Quang Hồng 
Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

6.  Ông Đào Mạnh Hùng 

Chuyên viên Phòng Khảo thí và Kiểm 

định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

7.  Bà Trần Thị Hoa Hường 

Chuyên viên Phòng Giáo dục Thường 

xuyên và Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

8.  Bà Lê Thị Thanh Hương 
Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

9.  Ông Nguyễn Công Hoàn 
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh 

10.  Ông Nguyễn Văn Quang 
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Cẩm Bình 

11.  Ông Nguyễn Nam Thắng 
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Phan Đình Phùng 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên              Chức vụ, đơn vị công tác 

12.  Ông Phan Đăng Nhân 
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Can Lộc 

13.  Ông Nguyễn Văn Thuần 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Đồng Lộc 

14.  Ông Phạm Hồng Phong 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Kỳ Anh 

15.  Ông Nguyễn Trường Giang 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Hương Sơn 

16.  Bà 
Nguyễn Thị Xuân 

Hoàng 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Cẩm Xuyên 

17.  Bà Nguyễn Thị Hải Đường 
Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Kỳ Anh 

18.  Bà Trương Thị Hoài Thanh 
Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thị xã Kỳ Anh 

19.  Bà Kiều Thị Thuỷ 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thuận 

Lộc, thị xã Hồng Lĩnh 

20.  Bà Hà Thị Lý 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân An, 

huyện Nghi Xuân 

21.  Bà Đặng Thị Nga 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn 

Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên 

22.  Ông Phan Viết Hải 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Thịnh, 

huyện Cẩm Xuyên 

23.  Ông Hồ Xuân Thông 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn 

Phố Châu, huyện Hương Sơn 

24.  Ông Dương Quyết Định 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương 

Quang, huyện Vũ Quang 

25.  Bà Nguyễn Thị Thúy 

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Phan Đình Giót, huyện Cẩm 

Xuyên 

26.  Bà Nguyễn Thị Hòa 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Mỹ Châu, huyện Lộc Hà 

27.  Ông Nguyễn Thừa Mạnh 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Đồng Tiến, huyện Thạch Hà 

28.  Ông Nguyễn Thế Toàn 

Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện 

Hương Sơn 

29.  Ông Lê Anh Đức 
Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên              Chức vụ, đơn vị công tác 

Thạch Hà 

30.  Ông Hoàng Văn Nam 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh 

31.  Ông Trần Hoài Bảo 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh 

32.  Ông Trần Anh Trung 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh 

33.  Ông Hoàng Công Viêng 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh 

34.  Bà Trần Quỳnh Trang 
Tổ phó chuyên môn Tổ Ngữ văn, Trường 

Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh 

35.  Ông Trần Mạnh Hùng 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh 

36.  Bà Nguyễn Thị Kiều Linh 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh 

37.  Bà Hoàng Thị Hà 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Vật lí - Tin - 

Thiết kế và Công nghệ, Trường Trung 

học phổ thông Hồng Lĩnh 

38.  Bà Phan Thị Hồng Cẩm 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Thị Minh Khai 

39.  Bà Trương Thu Thuỷ 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Thành Sen 

40.  Ông Trần Xuân Thắng 
Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học 

phổ thông Cẩm Bình 

41.  Bà Nguyễn Thị Vị 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Sử - Giáo dục 

công dân, Trường Trung học phổ thông 

Lý Tự Trọng 

42.  Bà Hồ Thị Thảo 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - 

Công nghệ, Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Du 

43.  Bà Nguyễn Thị Trang 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Đình Liễn 

44.  Ông Nguyễn Hải Nam 
Tổ phó chuyên môn Tổ Tin học, Trường 

Trung học phổ thông Trần Phú 

45.  Bà Lê Thị Hoài Thu 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Công Trứ 

46.  Bà Đoàn Thị Nhàn 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Đồng Lộc 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên              Chức vụ, đơn vị công tác 

47.  Bà 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Phan Đình Phùng 

48.  Ông Nguyễn Sỹ Hoàn 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Hà Huy Tập 

49.  Ông Nguyễn Văn Nguyệt 
Tổ phó chuyên môn Tổ Tiếng Anh, 

Trường Trung học phổ thông Kỳ Anh 

50.  Bà Nguyễn Thị Thuỷ 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Thị Bích Châu 

51.  Ông Nguyễn Anh Tuấn 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Lê Quảng Chí 

52.  Ông Nguyễn Như Sỹ 

Tổ phó chuyên môn Tổ Vật lí - Công 

nghệ, Trường Trung học phổ thông Mai 

Thúc Loan 

53.  Ông Nguyễn Quang Trung 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Lí - Hóa - Sinh 

- Công nghệ, Trường Trung học phổ 

thông Đức Thọ 

54.  Ông Lê Đình Tần 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Cao Thắng 

55.  Bà Trần Thị Thanh Thủy 
Nhân viên Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên tỉnh 

56.  Bà Lê Thị Vân Anh 
Giáo viên Trường Mầm non Cẩm Quang, 

huyện Cẩm Xuyên 

57.  Bà Võ Thị Oanh 
Giáo viên Trường Mầm non Hương Trà, 

huyện Hương Khê 

58.  Bà Trần Thị Thúy Hằng 
Giáo viên Trường Mầm non Bắc Hồng, 

thị xã Hồng Lĩnh 

59.  Bà Nguyễn Thị Loan 
Giáo viên Trường Mầm non Bắc Hà, 

thành phố Hà Tĩnh 

60.  Bà Võ Tuyết Liên 
Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học 

Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên 

61.  Bà Thân Thị Lan 
Giáo viên Trường Tiểu học Quang Lộc, 

huyện Can Lộc 

62.  Bà Lê Thị Hồng Giang 
Giáo viên Trường Tiểu học Đức Hương, 

huyện Vũ Quang 

63.  Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cẩm 

Thịnh, huyện Cẩm Xuyên 

64.  Bà Nguyễn Thị Nhi Na 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đồng 

Lộc, huyện Can Lộc 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên              Chức vụ, đơn vị công tác 

65.  Bà Hồ Thị Trâm 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Khoa học xã 

hội, Trường Trung học cơ sở Xuân Diệu, 

huyện Can Lộc 

66.  Ông Phan Mạnh Cường 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Toán - Lý - 

Tin - Công nghệ, Trường Trung học cơ sở 

Chu Văn An, huyện Hương Khê 

67.  Bà Lê Thị Thương Huyền 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân 

Vịnh, huyện Lộc Hà 

68.  Bà Bùi Thị Ánh Hà 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Bắc 

Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 

69.  Bà Đặng Thị Hoài An 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đức 

Thuận, thị xã Hồng Lĩnh 

70.  Bà Trần Thị Nghĩa 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Khắc Viện, huyện Hương sơn 

71.  Ông Nguyễn Anh Đào 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Sinh - Hóa - 

Địa, Trường Trung học cơ sở Nguyễn 

Tuấn Thiện, huyện Hương Sơn 

72.  Bà Nguyễn Thị Tú Oanh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng 

Xuân Hãn, huyện Đức Thọ 

73.  Bà Võ Thị Thanh  Hoan 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Bồng 

Lĩnh, huyện Vũ Quang 

74.  Bà Trần Thị Thùy Dương 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ Khoa học xã 

hội, Trường Trung học cơ sở Liên Hương, 

huyện Vũ Quang 

75.  Ông Nguyễn Văn Tình 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê 

Văn Thiêm, thành phố Hà Tĩnh 

76.  Bà Nguyễn Thị Hà Trang 
Giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Trinh, thị 

xã Kỳ Anh 

77.  Bà Nguyễn Thị Ái Như 
Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Tây 

Sơn, huyện Hương Sơn 

78.  Bà Võ Thị Tú 
Giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Phong, 

huyện Kỳ Anh 

79.  Bà Phan Thị Nhi 

Giáo viên Trường Tiểu học, Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông iSchool Hà 

Tĩnh 

80.  Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

Giáo viên Trường Tiểu học, Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Albert 

Einstein 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên              Chức vụ, đơn vị công tác 

81.  Bà Chu Thị Hà 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Phan Đình Giót 

82.  Bà Nguyễn Thị Huyền 

Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện 

Can Lộc 

Danh sách trên có 35 tập thể và 82 cá nhân./. 
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